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 Toµ ¸n nh©n d©n        

 HuyÖn B¸ Th­íc  

TØnh Thanh Ho¸ 

                                                   

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

          §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

 B¶n ¸n sè: 32 /2018/HSST 
 Ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2018 

  

 

Nh©n danh 

N­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn b¸ th­íc tØnh Thanh ho¸ 

 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ:  Bµ TrÇn ThÞ Quyªn. 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n : 

1. Ông Cao Xuân Bằng 

2. Ông Nguyễn Văn Đàn 

Th­ ký phiªn toµ:  Bµ Nguyễn Hải Vân - Thư ký Tòa án, Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn B¸ 

Th­íc, tỉnh Thanh Hóa. 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn B¸ Th­íc tham gia phiªn toµ : 

Ông Lê Đình Thuật - KiÓm s¸t viªn.  

    Ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2018; t¹i trô së Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn B¸ Th­íc;  

XÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 33/2018/HSST ngµy 13/11/2018 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2018/QĐXXST-HS ngày 16/11/2018 đối 

với ; 

Bị cáo Nguyễn Văn H   - Sinh  n¨m 1986. 

Nơi cư trú: Thôn TS, xã L T, huyện B T, tỉnh Thanh Hóa. 

Nghề nghiệp: LĐTD; trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Mường 

Số GCMTND số 172554823 cấp ngày 19/7/2018. 

Nơi cấp Công an tỉnh Thanh Hóa. 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông: Nguyễn Văn C và bà Bùi Thị  

Gia đình có 03 anh em bị cáo là con đầu.  

Có vợ là Hà Thị T sinh năm 1984, bị cáo có 02 người con lớn sinh năm 2006 nhỏ 

sinh năm 2011 

Tiền án, Không 

Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 22/10/2018 đến nay. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trịnh Văn T -trợ giúp viên pháp lý trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa (có mặt). 

Người bị hại: Anh Hà Đức T sinh năm 1982(có mặt).. 

Nơi cư trú: Thôn T S, xã L T, huyện B T, tỉnh Thanh Hóa. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Hà Thị T sinh năm 1984(có mặt) 

Anh Hà Lê Bình    sinh năm 1984( có mặt) 
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Nơi cư trú: Thôn T S, xã L T, huyện BT, tỉnh Thanh Hóa 

Người làm chứng gồm :  

2.Chị Hà Thị T sinh năm 1971( có mặt) 

3. Anh Lê Văn H sinh năm 1979(có mặt). 

Đều cư trú tại : Thôn T  S , xã L  T , huyện B T , tỉnh Thanh Hóa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ  ngày 15/08/2018 Huân sau khi đi uống rượu về không thấy vợ 

là Hà Thị T  ở nhà thì gọi điện cho chị T về. Khi T  về đến sân H cầm sẳn trong tay 

01 con dao năm dài khoảng 52cm cám gỗ Huân dí dao vào cổ T g nói “sao gọi 

không về?” chị T nói “em mới sang đó có một tý chứ mấy” T  định vào nhà đi ngủ 

thì H  đi theo đạp vào ngực T  và dùng dao đập vào đầu T  rồi chém 01 nhát vào gáy 

của T  ,T  giằng co với H  bị thương ngón tay út của bàn tay phải và ngón nhẫn trái. 

Chị Hà Thị T  thấy đã can ngăn lấy dao từ tay H  vứt ra vườn đưa T về nhà Hà Đức 

T  để băng bó vết thương. Chị T  đưa T  về đến sân nhà anh T  thì gặp anh T  và anh 

H  đi chơi về. Thấy vậy T  và H  sang gọi H đưa chị T g đi viện thì H nghe T gọi “H 

ơi sang đưa con T  đi viện”  (T  là tên gọi ở nhà của T ) thì nhìn thấy H  cầm 01 con 

dao qoắm đứng ở cửa nhà. Thấy vậy T  quay đầu bỏ chạy thì  H  đuổi theo và dùng 

dao chém 01 nhát vào vai phải T , anh H  can thì  bị thương nhẹ ở tay. T g được anh 

H đưa đi cấp cứu còn H  bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 16/8/2018 đến cơ quan 

Công an huyện B  T  trình diện. 

Tại bản kết luận giám định về thương tích số: 624/2018/TTPY ngày 

01/10/2018 của Trung tâm pháp y Thanh Hóa kết luận: Tỷ lệ tổn hại phần trăm sức 

khỏe của Hà Đức T  là 47%. 

Vật chứng: gồm 01 con dao, loại dao quắm, màu đen xám phần mũ dao cong 

có chiều dài 43cm, cán bằng gỗ dài 3cm, lưỡi dao có chiều dài 30cm, vị trí rộng nhất 

của lưỡi dao4,5cm, nhỏ nhất 2,5cm .  

Trách nhiệm dân sự tại phiên tòa Hà Đức T  yêu cầu bồi thường 80.000.000đ 

(Tám mươi triệu đồng) đã bồi thường được 16.300.000đ nay yêu cầu bồi thường tiếp 

63.700.000đ( Sáu mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng). 

Chị T  và anh H  từ chối giám định. 

Tại cáo trạng số: 35/CT-VKSBT-TA ngày 13/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bá Thước đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn H  về tội “cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS năm 2015. 

Quá trình điều tra truy tố, và xét xử bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi 

phạm tội của mình. 

Gia đình bị cáo đã bồi thường cho người bị hại 16.300.000đ( Mười sáu triệu 

ba trăm nghìn đồng) 

Bản thân bị cáo không có tiền án, tiền sự.  
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Tại phiên tòa: Bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo 

trạng số: 35/CT-VKSBT-TA ngày 13/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện B T  

đã truy tố và phần bồi thường đề nghị HĐXX xem xét. 

 Người bị hại anh T  trình bày anh đi viện bảy ngày thì bố vợ chăm 07 ngày 

bình quân thu nhập của bố vợ anh 200.000đ/ngày và những ngày đầu nặng thì anh 

Hà Lê B  phải chăm cùng với bố vợ anh T  03 ngày yêu cầu mỗi ngày bồi thường 

mất thu nhập cho anh Hà Lê B  200.000đ/ ngày. 

Sau 02 (hai) tháng anh T  vẫn chưa tự ăn uống vệ sinh cá nhân được. Vợ anh 

phải  chăm sóc.  Anh T   yêu cầu mất thu nhập của người chăm sóc tại nhà sau khi ra 

viện hai tháng  mỗi ngày 200.000đ/ngày và từ ngày bị đánh đến nay là 3,5 tháng anh 

vẫn chưa thể lao động được. Hiện nay anh mới tự vệ sinh cá nhân chưa lao động 

được. Tay anh mới đóng đinh và tái khám theo lịch của bệnh viện. Nay anh T  yêu 

cầu mất thu nhập của anh T là 3,5 tháng tính theo bình quân thu nhập của anh 

200.000đ/ngày, tiền thuốc và tiền viện phí xe đi cứu chữa đã có chứng cứ trong hồ 

sơ và tiền tổn thất tinh thần, tiền phục hồi sức khỏe và chi phí khi tái khám. Nhưng 

anh chỉ yêu cầu tổng cộng 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) đã bồi thường 

16.300.000đ còn yêu cầu bồi thường tiếp là 63.700.000đ (Sáu mươi ba triệu bảy 

trăm nghìn đồng) .  

Các người làm chứng đều trình bày: Thống nhất với các tài liệu có trong hồ sơ 

vụ án và lời khai cuả bị cáo tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn H  trình bày bản luận cứ bào chữa 

cho bị cáo thống nhất về tội danh và điểm khoản Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo 

và đề nghị HĐXX áp dụng Điều 54 BLHS xử bị cáo mức hình phạt từ 24-36 tháng 

tù. Về trách nhiệm dân sự. đề nghị chấp nhận chi phí hợp lý và tiền tổn thất tinh thần 

cho người bị hại từ 15 tháng lương cơ sở đến 20 tháng lương cơ sở. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị 

áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS 2015 tuyên bố bị Nguyễn Văn H   phạm tội 

“cố ý gây thương tích”, đề nghị cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm b, điểm s, khỏan 1, khoản 2 Điều 51 BLHS 2015 “tự nguyện bồi thường khắc 

phục hậu quả”;  “ thành khẩn khai báo” và “đầu thú”. Đề nghị Tòa án xử phạt bị cáo 

từ 06 năm đến 07năm tù. Trách nhiệm dân sự đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu 

cầu bồi thường của người bị hại buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho người bị 

hại là 63.700.000đ ( Sáu mươ ba triệu bảy trăm nghìn đồng) 

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 và 

điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Đề nghị tịch thu tiêu hủy công cụ dùng vào việc phạm tội. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] . Về tố tụng: Hành vi vi phạm của bị cáo xảy ra vào ngày 15/8/2018. Quá trình 

điều tra, truy tố, và xét xử  các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng Bộ luật hình sự 

năm 2015 và các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện các 
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hành vi tố tụng và ban hành các Quyết định tố tụng đúng, đủ, chính xác về thẩm 

quyền, trình tự tố tụng theo quy định của BLTTHS năm 2015. 

[2.] Về nội dung vụ án: 

Có căn cứ xác định vào khoảng gần hơn 20 giờ ngày 15/08/2018 Nguyễn Văn 

H  đã dùng dao chém gây thương tích cho anh Hà Đức T  làm anh Trung bị thương 

và tổn hại 47% sức khỏe. Đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Văn H  phạm tội cố ý 

gây thương tích theo quy định tại điểm c khỏan 3 Điều 134 BLHS năm 2015. Vì vậy 

Viện kiểm sát nhân dân huyện B T  truy tố bị cáo Nguyễn Văn H  về tội cố ý gây 

thương tích theo quy định tại điểm c khỏan 3 Điều 134 BLHS năm 2015 là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Tính chất vụ án: Đây là vụ án rất nghiêm trọng: Hành vi của bị cáo rất quyết 

liệt và nguy hiểm. Hµnh vi cña bÞ c¸o cÇn ®­îc ®­a ra xÐt xö nghiªm minh tr­íc 

ph¸p luËt. CÇn ph¶i xö ph¹t bÞ c¸o møc h×nh ph¹t t­¬ng xøng víi hµnh vi ph¹m téi ®ñ 

®Ó c¶i t¹o gi¸o dôc bÞ c¸o thµnh ng­êi tèt vµ ®¶m b¶o tÝnh r¨n ®e phßng ngõa téi 

ph¹m chung. Và cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian dài đủ để cải 

tạo giáo dục bị cáo thành người lương thiện. 

Xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: Gia đình và bị cáo 

đã bồi thường cho người bị hại được 16.300.000đ nên bị cáo được hưởng tỉnh tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS 2015 

Bản thân bị cáo không có tiền án, tiền sự. Sau khi phạm tội bị cáo đã đến cơ 

quan điều tra đầu thú, quá trình điều tra truy tố bị cáo đã thành khẩn khai báo về 

hành vi phạm tội của mình. HĐXX cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015. 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Việc áp dụng điều luật và đề nghị khung hình phạt và xử lý vật chứng cuả Viện kiểm 

sát tại phiên tòa là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự : Bị cáo đề nghị tính mức bồi thường theo quy định 

pháp luật . Theo các hóa đơn hợp về về chi phí  thuốc,khám của bị hại tổng chi phí 

có hóa đơn hợp lệ là 18.567.000đ 

Tổng tiền xe đi cữu chữa cho đến khi ra viện, và khám tính đến nay là 

18.100.000đ. 

Tiền mất thu nhập của người chăm sóc ở viện là 2.000.000đ 

Tiền mất thu nhập cho người chăm sóc tại nhà sau khi ra viện hai tháng là 

12.000.000đ ( bình quân lao động phổ thông tại địa phương 200.000đ/ngày) 

Tiền mất thu nhập của người bị hại tính đến nay chưa lao động được 3,5 tháng 

là 21.000.000đ, 

Tiền tổn thất tình thần, phục hồi sức khỏe, và tái khám rút đinh là 20 tháng 

lương cơ sở =27.800.000đ. 

Các khoản chi phí hợp lệ được chấp nhận theo quy định pháp luật tổng cộng 

97.667.000đ. Nhưng người bị hại chỉ yêu cầu tổng các khoản bồi thường là  

80.000.000đ  đã bồi thường được 16.300.000đ yêu cầu bồi thường tiếp 63.700.000đ. 

Yêu cầu bồi thường của người bị hại thấp hơn chi phí hợp lý và yêu cầu tính theo 
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pháp luật nên HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu của người bị hại. Buộc bị cáo 

Nguyễn Văn H  phải bồi thường tiếp cho anh Hà Đức T  là 63.700.000đ 

Về vật chứng : Công cụ phạm tội cần tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 47 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 và điểm a khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.  

       Tiêu hủy công cụ dùng vào việc phạm tội. 

Về án phí : Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ. Và bị cáo phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm của số tiền phải bồi thường 63.700.000đ là 3.185.000đ.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH : 

1.Căn cứ : Điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 BLHS năm 2015.  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H  phạm tội “cố ý gây thương tích” 

Xử phạt : Bị cáo Nguyễn Văn H 06 ( sáu) năm tù. Hạn tù tính từ ngày bắt tạm 

giữ tạm giam 22/10/2018. Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm để đảm bảo thi hành án. 

2.Về vật chứng: Điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 và điểm a khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.  

Tịch thu tiêu hủy gồm: gồm 01 con dao, loại dao mũi quắm, màu đen xám 

phần mùi dao cong có chiều dài 43cm, cán bằng gỗ dài 3cm, lưỡi dao có chiều dài 

30cm, vị trí rộng nhất của  lưỡi dao 4,5cm, nhỏ nhất 2,5cm. Theo Biên bản giao 

nhận vật chứng, tài sản số: 04 ngày 19/11/2018. 

3.Trách nhiệm dân sự: Căn cứ 585, 590 Bộ luật dân sự 2015. 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu bồi thường của người bị hại là 80.000.000đ bị cáo 

và gia đình đã bồi thường được 16.300.000đ còn phải bồi thường cho người bị hại là 

63.700.000đ( Sáu mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng). 

Trách nhiệm chậm thực hiện nghĩa vụ: Điều 357 Bộ luật dân sự 2015. 

 Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật người được thi hành án có đơn yêu cầu thi 

hành án và Chi cục thi hành án ra quyết định thi hành án thì hàng tháng người phải 

thi hành án còn phải chịu thêm khoản lãi cuả số tiền chưa thi hành án tương đương 

với thời gian chậm trả . Lãi suất phát sinh do chậm trả được xác định theo quy định 

tại khoản 1, khoản 2  Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

4.Về án phí :Căn cứ Khoản 2 Điều 136 BLTTHS năm 2015; Khoản 1,  khoản 3 

Điều 21; Điểm a, điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy 

định về  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, ngày 

30/12/2016 và mục 1 phần I Danh mục mức án phí lệ phí Tòa án ban hành kèm theo 

Nghị Quyết 326/2016/PL-UBTVQH14. 

Bị cáo Nguyễn Văn H  phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và án phí 

dân sự sơ thẩm của số tiền phải bồi thường  63.700.000đ (Sáu mươi ba triệu bảy 

trăm nghìn đồng) là  3.185.000đ . Tổng số tiền án phí bị cáo phải nộp là 3.385.000đ 

( Ba triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn đồng). 
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Án sơ thẩm có mặt bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan. Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

N¬i nhËn:                   TM. héi ®ång xÐt xö 

-Bị cáo       ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

-Người đại diện hợp pháp của người bị hại            

- VKSND;                                     

- Cơ quanTHA hình sự có thẩm quyền; 

- Cơ quan điều tra cùng cấp ;  

-Chi cục THA dân sự 

… 

- Lưu hồ sơ . 

                              

          TrÇn ThÞ Quyªn 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN   THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

Cao Xuân Bằng      Nguyễn Văn Đàn                           Trần Thị Quyên 
 
 


